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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Vòng Sỳ Ổn
Mã số định danh/số căn cước:  075092020905;    Ngày cấp: 12/07/2022.
Địa chỉ thường trú: xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0979023016
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 226,6 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ giấy xác nhận số 76/GXN ngày 11/5/2020 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi
Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25, Nhân Nghĩa (nay là tờ bản đồ số 82, xã Cẩm Mỹ) diện tích 1.080,1 m2, loại đất ONT+CLN (diện tích thu hồi khoảng 226,6 m2) do Ông Vòng Sỳ Ốn sử dụng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DI 576202 ngày 30/12/2022.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Căn cứ văn bản Số 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm Mỹ
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Tại thời điểm kiểm đếm không có tài sản và vật kiến trúc trên đất thu hồi
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	70.379.694
	

	1
	Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 82
	70.379.694
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông >200m.
	m²
	226,6
	290.000
	1,19
	
	0,9
	100
	
	70.379.694
	

	Đường đất 2,2m, đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 1400m thuộc đoạn từ giáp ban chi huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tỉnh 765B. VỊ trí 1, Phạm vi 1; đường đất áp bằng 0.9

	II
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
)
	20.925.312
	

	1
	Cây cóc Năm thu hoạch 11 - 15
	Cây
	1
	1.009.505
	
	
	
	100
	
	1.009.505
	

	2
	Cây hồ tiêu Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	1
	405.399
	
	
	
	100
	
	405.399
	

	3
	Cây mãng cầu Xiêm Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	1
	1.347.280
	
	
	
	100
	
	1.347.280
	

	4
	Cây điều Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	890.863
	
	
	
	100
	
	890.863
	

	5
	Cây ổi Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	1
	248.086
	
	
	
	100
	
	248.086
	

	6
	Cây xoài Năm thu hoạch 6 - 10
	Cây
	1
	2.984.982
	
	
	
	100
	
	2.984.982
	

	7
	Cây nhãn Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	1.554.996
	
	
	
	100
	
	1.554.996
	

	8
	Cẩm lai  (cẩm hồng)- Đường kính>9 - 12 cm
	(đồng/cây)
	2
	607.549
	
	
	
	100
	
	1.215.098
	

	9
	Gòn - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	12
	324.528
	
	
	
	100
	
	3.894.336
	

	10
	Bình linh lông - đường kinh > 39 - 42cm
	(đồng/cây)
	2
	719.533
	
	
	
	100
	
	1.439.066
	

	11
	Lòng mức Trung Bộ - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	4
	324.528
	
	
	
	100
	
	1.298.112
	

	12
	Lòng mức Trung Bộ - đường kinh > 18 - 21cm
	(đồng/cây)
	2
	370.175
	
	
	
	100
	
	740.350
	

	13
	Lòng mức Trung Bộ - đường kinh > 27 - 30cm
	(đồng/cây)
	3
	452.216
	
	
	
	100
	
	1.356.648
	

	14
	Xoan đào - đường kinh >9 - 12cm
	(đồng/cây)
	4
	425.284
	
	
	
	100
	
	1.701.136
	

	15
	Xoan đào - đường kinh > 39 - 42cm
	(đồng/cây)
	1
	839.455
	
	
	
	100
	
	839.455
	

	III
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	88.713.900
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 1, phạm vi 1, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	226,6
	261.000
	
	
	
	150
	1,5 lần
	88.713.900
	

	CỘNG
	180.018.906
	

	THƯỞNG DI DỜI
	12.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	192.018.906
	



	Viết bằng chữ:Một trăm chín mươi hai triệu, không trăm mười tám ngàn, chín trăm lẻ sáu đồng.
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